
BẢNG ĐIỂM THI LÝ THUYẾT CUỐI KỲ

NIÊN KHÓA: 2013-2014 HỌC KỲ: 2

HỌC PHẦN: CS102 - Principles of Computer & Information System LỚP: 13BIT2

NGÀY THI: Thứ sáu 18/04/2014 Danh sách có 22 sinh viên PHÒNG THI: 11B

TT MSSV SỐ TỜ
CHỮ KÝ

SINH VIÊN
ĐIỂM SỐ ĐIỂM CHỮ

GHI 
CHÚ

1 1359002 NGUYỄN ĐÌNH PHƯƠNG

2 1359003 LÊ LÊ HẠNH DUNG

3 1359006 TRẦN ĐỨC VINH

4 1359010 NGUYỄN MINH LUÂN

5 1359011 ĐỖ TÀI NGUYÊN

6 1359012 PHAN NGUYỄN ĐĂNG KHOA

7 1359015 NGUYỄN VŨ THIÊN PHÚ

8 1359018 TRẦN VŨ MINH TRIẾT

9 1359020 NGUYỄN PHAN HOÀI NAM

10 1359023 MAI THANH NGHỊ

11 1359024 ĐẶNG VĂN LONG

12 1359028 NGUYỄN MINH KHOA

13 1359031 LÂM TRUNG NGHĨA

14 1359033 NGUYỄN PHẠM HUY KHIÊM

15 1359034 TRẦN ĐINH THIỆN TÂM

16 1359036 NGUYỄN ĐỨC HUY

17 1359040 VÕ HOÀNG LUÂN

18 1359043 TRẦN THỊ PHƯƠNG TRÂN

19 1359045 HOÀNG THIÊN PHƯỚC

20 1359046 NGUYỄN ANH MINH

21 1359050 TRẦN QUANG THIỆN

22 1359053 ĐẶNG HỒNG SƠN

Giám thị 1:

Giám thị 2:

HỌ TÊN

Ngày       tháng       n ăm 201
GV phụ trách môn h ọc

(Ký và ghi rõ họ tên)
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BẢNG ĐIỂM THI LÝ THUYẾT CUỐI KỲ

NIÊN KHÓA: 2013-2014 HỌC KỲ: 2

HỌC PHẦN: CS102 - Principles of Computer & Information System LỚP: 13BIT2

NGÀY THI: Thứ sáu 18/04/2014 Danh sách có 6 sinh viên PHÒNG THI: 11A

TT MSSV SỐ TỜ
CHỮ KÝ

SINH VIÊN
ĐIỂM SỐ ĐIỂM CHỮ

GHI 
CHÚ

23 1359055 PHẠM THIÊN ÂN

24 1359057 VŨ THANH PHONG

25 1359058 LÂM HỒNG PHÁT

26 1359059 NGUYỄN LÊ HOÀNG VIỆT

27 1359060 TRẦN PHƯỚC TIẾN

28 1359061 ĐỖ MINH DŨNG

Giám thị 1:

Giám thị 2:

Ngày       tháng       n ăm 201
GV phụ trách môn h ọc

(Ký và ghi rõ họ tên)

HỌ TÊN
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